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PHỤ LỤC 3 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Nhà trường năm học 2023-2024 
 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung Diện tích (m2) 
Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng. Trong đó: 940.000    

a - Cơ sở tại Hòa Lạc: Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 750.000 x   

b - Cơ sở tại Khu dự án QGHN04  190.000  x  

2 Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, Trong đó: 8.809,1    

a - Trụ sở chính Đường Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2.868,5   x 

b Cơ sở Hòa Lạc – Tòa nhà HT1 750  x  

c - Cơ sở tại Hòa Lạc - Văn phòng tuyển sinh 80 x   

d - Cơ sở tại Khu dự án QGHN04  5.110,6  x  

d1 Khu nhà hiệu bộ 906   x   

d2 Khu giảng đường 1.505,8   x   

d3 Khu ký túc xá số 1 1.817,8   x   

d4 Khu câu lạc bộ sinh viên 320   x   

d5 Kho quân trang 561   x   

3 Cơ sở vật chất của các Trường Đại học đối tác (trong thời gian học viên thực tập tại Nhật)      

a Trường Đại học Tokyo https://www.u-tokyo.ac.jp/en/  x  

b Trường Đại học Waseda https://www.waseda.jp/top/en/  x  

c Trường Đại học Tsukuba https://www.tsukuba.ac.jp/en/  x  

d Trường Đại học quốc lập Yokohama https://www.ynu.ac.jp/english/  x  

e Trường Đại học Ritsumeikan http://en.ritsumei.ac.jp/  x  

f Trường Đại học Ibaraki https://www.ibaraki.ac.jp/en/about/  x  

g Trường Đại học Osaka  https://www.osaka-u.ac.jp/en  x  
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B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư 

viện, trung tâm học liệu 

STT Tên 
Số 

lượng 
Mục đích sử dụng Đối tượng sử dụng 

Diện tích sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 
Liên 

kết 
Thuê 

1 
Phòng thí nghiệm – thực 

hành 
   2.306,2    

1.1 Khu HT1- Hòa Lạc 24 
Học tập, nghiên cứu, thực 

hành 
Học viên và giảng viên 750 x   

1.2 Khu QGHN04 - Hòa Lạc 18 
Học tập, nghiên cứu, thực 

hành 
Học viên và giảng viên 1.486,2 x   

1.3 Khu Mỹ Đình 2 
Học tập, nghiên cứu, thực 

hành 
Học viên và giảng viên 70 x   

2 
Nhà tập đa năng ở tại 

QGHN04 
01 

Tổ chức sự kiện, Khu phức 

hợp thể thao 
Học viên và giảng viên, Cán 

bộ, nhân viên 
1.466,9  x  

3 Hội trường     1.844,8    

3.1 Khu Xuân Thủy 01 Hội thảo, hội nghị Học viên và giảng viên 650   x 

3.2 Khu Mỹ Đình 01 Hội thảo, hội nghị Học viên và giảng viên 150   x 

3.3 Khu QGHN04 – Hòa Lạc 01 Hội thảo, hội nghị Học viên và giảng viên 1.044,8  x  

4 Phòng học đa phương tiện    2.712    

4.1 
Phòng học lớn hơn 100 chỗ 

đến 200 chỗ 
01 Học tập Học viên và giảng viên 631   x 

4.2 
Phòng học lớn hơn 50 chỗ 

đến 100 chỗ  
14 Học tập Học viên và giảng viên 1.120  x  

4.3 
Phòng học lớn hơn 40 chỗ 

đến 50 chỗ 
11 Học tập Học viên và giảng viên 736   x 

4.4 
Phòng học từ 20 chỗ đến 40 

chỗ 
9 Học tập Học viên và giảng viên 225    

5 Thư viện    7.509    

5.1 
Thư viện dùng chung của 

ĐHQGHN 
01 Học tập, nghiên cứu Học viên và giảng viên 7.114  x  

5.2 Thư viện riêng của ĐHVN    395    
 Khu Mỹ Đình 01 Học tập, nghiên cứu Học viên và giảng viên 75   x 

 Khu QGHN04 – Hòa Lạc 01 Học tập, nghiên cứu Học viên và giảng viên 320     x  
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STT Tên 
Số 

lượng 
Mục đích sử dụng Đối tượng sử dụng 

Diện tích sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 
Liên 

kết 
Thuê 

6 Phòng chức năng    1.190,4    

6.1 Phòng làm việc    926,2    
 Khu Mỹ Đình  07 Làm việc Cán bộ, nhân viên 175   x 

 Khu QGHN04 – Hòa Lạc 31 Làm việc Cán bộ, nhân viên 751,2  x  

6.2 Phòng họp, phòng hội nghị    264,2    

 Khu Mỹ Đình  02 Hội họp, hội nghị Cán bộ, nhân viên 50   x 
 Khu QGHN04 – Hòa Lạc 08 Hội họp, hội nghị Cán bộ, nhân viên 214,2  x  

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu 

STT Tên Số lượng 

I. Thư viện dùng chung 

1 Số phòng đọc 
04 phòng (tại cơ sở 144 Xuân Thuỷ), 02 phòng tại toà HT2, Hoà Lạc, 01 phòng tại Nhà điều hành 

trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc 

2 Số chỗ ngồi đọc 1.500 

3 Số máy tính của thư viện 250 

4 
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong 

thư viện (đầu sách, tạp chí)  

- Học liệu số trên nền tảng công nghệ di động (bookworm): 179.576 học liệu số 
- Hệ thống tài liệu nội sinh số với 109.301 tên, trong đó luận án, luận văn số 37.363 tên; kết quả đề 

tài nghiên cứu khoa học xấp xỉ 2.000 tên; 69.938 khoá luận, kỷ yếu, hội nghị, hội thảo và các tài liệu 

khác (http://repository.vnu.edu.vn) 
- Cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến (SpringerLink, ScienceDirect, Bookboon, Worldscientific, 

Mathscinet,…) gần 53.000 sách điện tử; 4.100 tạp chí với hàng ngàn bài báo được cập nhật 
- Tài liệu in trên nền tảng công nghệ quản trị thư viện tự động hóa xấp xỉ 120.000 tên sách và 400 

tên tạp chí 

- Tạp chí và sách ngoại văn: xấp xỉ 53.000 tên sách và xấp xỉ 25.000 tên tạp chí được số hoá 

- Tài nguyên liên thư viện lên đến 1.046.000 biểu ghi, liên kết với 90 trường Đại học 

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 

l. Springer 

2. Sciencedirect 

3. Bookboon 

4. WorldScientific 

 5. SAGE vd Elsevier:  

http://repository.vnu.edu.vn/
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STT Tên Số lượng 

Tổng: - 53.000 Ebook - 4.100 EJounal 

Số lượng tên các phần mềm sử dụng phục vụ cho việc quản lý, khai thác tài liệu 

1. Giáo trình điện tử: https://bookworm.vnu.edu.vn/ 

2. Tài liệu nội sinh: https://repositor.y.vnu.edu.yn/ 

3. Tài liệu in: http://112.137.131.21:800/ 

4. CSDL điện tử: db.lic.vnu.edu.vn 

6. Tìm kiếm tập trung: http://find. Iic.vnu.edu.vu/ 

II. Thư viện riêng của Đại học Việt Nhật  

1 Số phòng đọc 02 

2 Số chỗ ngồi đọc 35 

3 Số máy tính của thư viện 5 

4 
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong 

thư viện (đầu sách, tạp chí) 

- Số lượng sách in hiện có là: 4.482 cuốn bao gồm sách tiếng Anh, Nhật, Việt 

- Ngoài ra, có xấp xỉ 200 cuốn đang trong quá trình vận chuyển được nhà trường đặt mua 

- 15 tên tạp chí bao gồm cả tiếng Nhật và tiếng Việt 

- 352 cuốn luận văn và có bản điện tử trên trang tài liệu nội sinh của Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường  

III 
Thư viện của Trường Đại học đối tác (trong thời gian 

sinh viên thực tập tại Nhật Bản)  
 

1 Trường Đại học Tokyo https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/en 

2 Trường Đại học Waseda https://www.waseda.jp/library/en/ 

3 Trường Đại học Tsukuba https://www.tsukuba.ac.jp/en/about/organization-library/ 

4 Trường Đại học quốc lập Yokohama https://www.ynu.ac.jp/english/about/facilities/libraries/ 

5 Trường Đại học Ritsumeikan http://www.ritsumei.ac.jp/pathways-future/eng/student_life/library.html/ 

6 Trường Đại học Ibaraki https://www.ibaraki.ac.jp/en/about/ 

7 Trường Đại học Osaka  https://www.library.osaka-u.ac.jp/en/ 

 

https://bookworm.vnu.edu.vn/
https://repositor.y.vnu.edu.yn/
http://112.137.131.21:800/
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D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên 1.492 m2/SV 

2 Diện tích sàn/sinh viên 14,0 m2/SV 

Ghi chú: Diện tích trên chưa bao gồm diện tích cơ sở vật chất mà Trường được dùng chung trong toàn ĐHQGHN, bao gồm Kí túc xá, cơ sở vật chất cho hoạt động 

giáo dục thể chất, thể thao, không gian chung cho giáo dục toàn diện tại Hòa Lạc, các phòng thí nghiệm, hội trường dùng chung khác theo quy định chung của 

ĐHQGHN.  

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày ….... tháng ….... năm 2024. 

K.T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Oanh 
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